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NNGGHHII  TTHHỨỨCC  CCÚÚNNGG  NNGGỌỌ  
----------------------- 

THƯỢNG CÚNG 
                                           

               GIỚI ĐỊNH HƯƠNG TÁN 
 
Giới định chân  hương     Phần khởi xung 
 ∆          |  |   O  |  |         |  |  O  |  |   O            |   |        O 
thiên thượng       Đệ tử kiền  thành   
|   |          O   |   |  O    |   |    O     |  |  O  |   |   o ∆ |  o ا    ا◦ا   ا ا ◦ | 

Nhiệt tại kim lư phóng  
o  |           o  |   O        |  |  O    |   |    O     |  | 

Khoảnh khắc nhân huân              Tức biến 
O                   |  |        O    |   |   o ∆ |  o ا    ا◦ا   ا ا ◦ |    o  |    o  |    

mãn thập phương       Tích nh t Da      Du      
O          |  |        O   |   |    O   |  |       O        |  |        O   |  |       O   |  |               

Miễn nạn tiêu tai   chướng.     
 O           |   |     o ∆ |      o ا ◦ ا      ا ا 
Nam mô HươngVân Cái BồTát Ma ha  tát  
 ا◦ا  ااo  |             o  |      O  |  |  O | | O | |  O | |  o∆| o        |           ◦ ا
Nam mô Hương Vân Cái  Bồ Tát Ma  ha   tát  
 ا◦ا◦  ا ا o  |             o  |    O  |  | O | |  O | |  O | |  o∆|o       |          ◦ ا
Nam mô Hương Vân Cái BồTát Ma ha tát 
  ا اo  |      O |  |  O | | O | |  O | |   o∆|o              |           |           ◦ ا
  
O  O O   O  O  O  O    O  O O   O 

 

NGHI THỨC TỊNH ĐỘ 
 

38 

TÁN LƯ HƯƠNG 
 

Lư      hương    sạ     nhiệt  
∆               |  |               O  | |           |  |     

Pháp   giới   mông   huân 
O                |   |       O    |   |       O  | |   O   | | 
Chư  Phật  hải  hội  tất  diêu văn  
 O                  |   |           O        |   |     o ∆ |   o | |       ا   ا◦ا◦ |  o |  o | 

Tùy  xứ kiết tường vân 
 O                 |   |   O        |   |           o ∆ |   o ا  ا◦ا    ا ا◦ |  
Thành ý   phương   ân       
 o  |            o  |   O        |  |         O  |  |    O  |  |                         
Chư Phật  hiện  toàn  thân. 
 O         |   |         o ∆ |       o  ا◦ا       ا ا           
Nam  mô  Hương Vân Cái BồTát Ma ha  tát.         

 ا◦ا ااo  |             o  |     O |  |  O | | O | |  O | |   o∆| o        |           ◦ ا

Nam mô Hương Vân Cái  Bồ Tát  Ma  ha    tát  
 ا◦ا◦  ا ا o  |             o  |    O  |  | O | |  O | |  O | |   o |  o       |          ◦ ا
Nam mô Hương Vân Cái BồTát Ma ha tát 
   ااo  |    O  |  |  O | | O | |   | |  o∆| o               |          |            ◦ ا
  

O  O O   O  O  O  O    O  O O   O       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aä
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∆                                                                                       ๏ 

Nam mô Linh Sơn Hội Thượng Phật BồTát (3 lần)  
                      ๏ 

∆                                                                                      ๏ 
Nam mô Thường trụ thập phương Phật  
                                                                                              ๏ 
Nam mô Thường trụ thập phương Pháp  
Nam mô Thường trụ thập phương Tăng. 
 
Nam mô  B n Sư Thích Ca  Mâu  Ni Phật 

Nam  mô   Tiêu Tai  Diên   Thọ Dược  Sư   Phật  

Nam mô  Cực Lạc Thế Giới A Mi Đà Phật  

Nam  mô   Đương Lai hạ sinh Di  Lặc Tôn Phật  

Nam mô  Thập   phương  Tam  Thế  nh t   

thiết chư Phật. 

Nam mô  Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát  

Nam mô  Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát  

Nam mô  Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát  
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Nam mô  Đại Thế Chí Bồ Tát  

Nam  mô  Thanh  Tịnh  Đại  Hải Chúng Bồ Tát  

Nam  mô  Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát  

Nam mô Hộ Pháp Chư Thiên Bồ Tát  

Nam mô Già Lam Thánh chúng Bồ Tát  

Nam mô Lịch Đại  Tổ Sư  Bồ Tát   
                                                                                ๏    
                                                           (lập lại 3 biến) 

 

 
 

 

 

 
 
 

      BIEÁN THÖÏC CHAÂN NGOÂN 

Nam mô sa qua tan 
tha dê to,  

Nam mô tát phạ đát 
tha nga đa,  

Qua lu chư ty, Phạ lồ chỉ đế, 
An, Án, 
San bô la,  Tam bạt ra,  
San bô la hung.    
                          ๏        (3 lần)    

Tam bạt ra hồng.   
                              ๏        (3 lần)

aû

aá
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Thử thực sắc hương vị, ๏ thượng cúng 
thập phương Phật, trung phụng chư 
Thánh Hiền, hạ tế lục đạo phẩm, đẳng thí 
vô sai biệt, sở  nguyện giai bảo mãn, linh 
kim thí  giả  đắc, vô lượng Ba la mật, tam 
đức lục vị,๏ cúng Phật cập Tăng, pháp 
giới hữu tình, phổ đồng  cúng ng. 
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Thiên trù diệu cúng. Thiền duyệt tô  đà. 
∆      |  |     O   |  |      |  |     O           |  |   O| |  O| | O| |

 

Hộ án  tô   lô   tát    lị       phạ. 
 O        |  |     O      |  |     o ∆ |     o  ا   ا◦ا      ا   ا◦|  o |  o | 

Đát tha nga đa  da. 
O         |  |     O         |   |    o∆ |  o ا

 

        | ◦ا   ا◦ا  ا

 

Đát nể dả  tha.        Tô lô tát phạ ha. 
o   |     o  |    O|  |   O |  |  O |  |          | |  o |     o    ا  ا    O   

 

Nam mô Thiền duyệt Tạng Bồ Tát Ma ha tát.  
ا  

 

ا       o               ا           ا                           ا             

 

◦      ا

 

◦       ا

 

◦    ا

 

ا  ا

 

Ma ha Bát nhã Ba la mật. 
ا            

 

ا        o        ا

 

        ا

 

    ◦    ا

 
 
 
 
 
 

CAM LOÀ THUÛY CHAÂN NGOÂN 

Nam mô su lu pô dê, 
                                            ๏

Nam mô tô rô bà da, 
                                         ๏

Tan tha dê to dê, Đát tha nga đa da, 
Tan chư tha, Đát điệt tha, 
An, Án,
Su lu,  Tô rô, 
Su lu,  Tô rô, 
Bô la su lu, Bát ra tô rô, 
Bô la su lu so pô hơ.    
(3 lần)

Bát ra
(3 lần)

PHOÅ CUÙNG DÖÔØNG CHAÂN NGOÂN 
                                                    
An  dê   dê   nan,    
                       ๏

Án nga nga nẵng,
                     ๏

san pô qua, 
               ๏   

tam bà phạ, 
             ๏

pha    rư phiệt  nhật
        ๏
la  hung.           (3 lần)

      ๏
ra hộc.         (3 lần)

                                                       

aød
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CẦU AN 

                |                                             |                       
Nam   mô  Tiêu  Tai  Diên  Thọ  Dược  Sư Phật. 
                           ๏ 
                           |  |           O |  |  O | | O |  |  O| |  o |oا◦ا  اا 
Nam mô Tăng Phước Thọ Bồ Tát  ma ha   tát. (3 lần) 

o  |          O |  |  O | |  O | |    | | o        |     |          ◦ ا  |oا ا    

O  O O   O  O  O  O    O  O O   O 
                                                                                  ๏ 

Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật  (3 lần)  

                         ๏ 

 
DƯỢC SƯ QUÁN ĐẢNH CHÂN NGÔN. 

                                                    ๏ 
Nam mô bạt đà phạt đế, b  sái x , lu rô  
                                                        ๏ 
     lưu ly, bát l t bà, h t ra xà dã. 

tha yết đa da, a ra h t đế   tam 
                                                                ๏ 
bột đà da. Đát điệt tha. Án, bệ sái thệ,  
                                                                                           ๏ 
bệ sái thệ, bệ  sái xã, tam một yết đế 
                                              ๏ 
sa bà ha.                    (7 lần) 
o  |  o  |  o       |  |  o  
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Phật quang chủ chiếu. B n m nh nguyên 

     |  |           O |  |     |  |        O         |  |   O   |   |  

thần. Tai tinh thoái độ, ph    tinh lâm. 
O| | O| |  O        |  |        O           |  |     o  |          o ا  ا◦ا    ا   ا◦| o|o| 
Cửu diệu bảo trường sinh.          Vận hạn 
O          |  |        O  |   |             o | o ا ا ◦ ا  ا ا◦ |   o   |      o  |     
hòa bình. Ph   thọ vĩnh khang ninh. 
O |  |   O| | O| |                  |   |     o  |        o  |               O 

 
 
Nguyện tiêu tam chướng chư phiền não 

           |  |         O           |  |         o  |        o  |              |   | 

Nguyện đắc trí  tuệ chân minh liễu 
O                       |  |       O       |  |     o |          o  |         O          |  | 
Phổ  nguyện tội chướng tất tiêu trừ 
O            |  |                O          |  |    o |        o |    O          |  | 
Thế thế thường hành Bồ Tát đạo. 

 |  |      O                    |  |          |    o |       
 
 
 
 
 

ã õ 

bệ  áạ át Đ
 á

aû eä

uùc

uùc

eåu tam di

ệ
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CẦU SIÊU 
  |                  |                  ◎ 

Nam mô A Mi Đà Phật 
                  ◎                  ◎ 

                               |  |          O |  | O | | O | | O| |    o|oا◦ا  اا 
Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma ha  tát.(3 lần)           
    ا اo  |           O |  |  O | |  O| |  O | |  o|o          |      |          ◦ ا
O  O O   O  O  O  O    O  O O   O 

                                                                                        ๏   

Nam mô Bát Nhã Hội Thượng Phật BồTát.(3 lần)  
                        ๏                                                                    ๏ 
                       BÁT NHÃ BA LA 

MẬT ĐA TÂM KINH ◎ 
Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát 

Nhã Ba La Mật Đa thời, chiếu kiến ngũ 
uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. 

Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không 
bất dị sắc. Sắc tức thị không, không tức 
thị sắc. Thọ, tưởng, hành, thức diệc phục 
như thị.  

Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không 
tướng, bất sinh, ất diệt, bất cấu, bất 
tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố không◎ 
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trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức◎; 
vô nhãn, nhĩ, t , thiệt, thân, ý; vô sắc, 
thanh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, 
nãi chí vô ý thức giới; vô vô minh, diệc vô 
vô minh tận; nãi chí vô lão tử, diệc vô lão 
tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc 
vô đắc. Dĩ vô sở đắc cố, Bồ Đề Tát Đỏa y 
Bát Nhã Ba La Mật Đa cố, tâm vô qu i 
ngại, vô qu i ngại cố, vô hữu khủng bố, 
viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu   nh 
Niết Bàn. Tam thế chư Phật◎ y Bát Nhã 
Ba La Mật Đa cố đắc A Nậu Đa La Tam 
Miệu Tam Bồ Đề. 

Cố tri Bát Nhã Ba La Mật Đa thị đại 
thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng 
chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất 
thiết khổ, ch n th   bất hư.  

Cố thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa chú, 
tức thuyết chú viết:◎  
Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng◎ 
yết đế, Bồ Đề tát bà ha.               

b

î

aû
aû

kí

aâ öïc
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             Vãng sanh Tịnh Độ Thần Chú 
 

   ◎ 
Nam mô a mi đa bà dạ.  Đa tha dà đa dạ, 

  ◎ 
 đa địa dạ tha. A mi rị đô bà tỳ. A mi rị đa 
 
tất đam bà tỳ  A mi rị đa, tì ca lan đế.  A mi 
                                                        ◎ 
rị đa, tì ca lan đa. Dà di nị. Dà dà na. Chỉ  
                                             ◎ 
đa ca lệ,  sa   bà   h                                         (3 lần) 
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      BIEÁN THÖÏC CHAÂN NGOÂN 

Nam mô sa qua tan 
tha dê to,  

Nam mô tát phạ đát 
tha nga đa,  

Qua lu chư ty, Phạ lồ chỉ đế, 
An, Án, 
San bô la,  Tam bạt ra,  
San bô la hung.    
                          ๏        (3 lần)    

Tam bạt ra hồng.   
                              ๏        (3 lần)

CAM LOÀ THUÛY CHAÂN NGOÂN 

Nam mô su lu pô dê, 
                                            ๏

Nam mô tô rô bà da, 
                                         ๏

Tan tha dê to dê, Đát tha nga đa da, 
Tan chư tha, Đát điệt tha, 
An, Án,
Su lu,  Tô rô, 
Su lu,  Tô rô, 
Bô la su lu, Bát ra tô rô, 
Bô la su lu so pô hơ.    
(3 lần)

Bát ra tô rô ta bà ha.  
(3 lần)

PHOÅ CUÙNG DÖÔØNG CHAÂN NGOÂN 
                                                    
An  dê   dê   nan,    
                       ๏

Án nga nga nẵng,
                     ๏

san pô qua, 
               ๏   

tam bà phạ, 
             ๏

pha    rư phiệt  nhật
        ๏
la  hung.           (3 lần)

      ๏
ra hộc.         (3 lần)

                                                       

.

ù a.

ù 



NGHI THỨC TỊNH ĐỘ 
 

49 

MI ĐÀ ĐẠI TÁN 
 
 Mi Đà Phật     Đại    nguyện  vương    
 ∆                       |  |        O     |  |   O    |   |         o∆|  o ا   ا ◦ ا  ا  ا ◦  | 
 

Từ     bi          hỷ      xả     nan   lường 
o  |          o  |  O   |  |  O    |  |   O   |  |    O    |  |    O  | |  O  | |  O  | | 
 

Mi gian thường phóng bạch hào   quang 
O       |  |       O                 |  |             O           |   |        O |  |  O   |  | 
 

Độ  chúng sinh    Cực  Lạc    bang 
 O       |  |            O     |  |    O  |   |    O   |   |   o∆|   o ا   ا ◦ ا    ا  ا ◦  | 
             

Bát đức trì trung Liên cửu          phẩm 
o  |     o  |      O     |  |           O        |  | O |  | O |  |  o∆|  o ا  ا◦ا   ا ا◦ | 
 

Thất bảo      diệu  thọ    thành  hàng 
 o  |        o |  O  |  |   O     |  |  O    |  |  O    |  |       O | |  O  | |  O   | | 
 

Như Lai Thánh hiệu  nhược tuyên dương 
O          |  |      O               |  |         O              |   |          O  |  |  O |  | 
 

Tiếp dẫn       vãng   Tây     Phương 
O           |  |   O  |  |   O     |  |     O     |  |     o∆|   o ا   ا ◦ ا    ا  ا ◦  | 
 

Mi  Đà  Thánh hiệu nhược xưng  dương 
o  |     o  |      O              |  |        O               |  |          O  |  |   O   |  |    
 

Đồng  nguyện  vãng     Tây      Phương 
            |  |    O    |  |    |  |        o  |   o  |     o  |    o  
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NGUYỆN VÃNG SANH 

Nguyện sinh Tây  phương Tịnh độ trung 
∆            |  |         O           |  |         o  |        o  |          |   | 
Cửu phẩm Liên hoa vi phụ mẫu 
O             |  |           O             |  |      o |   o  |     O          |  | 
Hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh 
O            |  |        O             |  |    o |        o |   O          |  | 
Bất th i Bồ Tát vi   bạn lữ. 

 |  |      O        |  |      |    o |        
 

  |                  |                  ๏ 
Nam mô  A Mi Đà Phật……….. 
                  ๏                  ๏ 
 
 
Cúng Phật dĩ đương nguyện chúng sinh 
∆          |  |    O      |  |  O                  |  |              o  |         O  |   | 

Sở đắc giai thành, cựu chư Phật Pháp. 
O         |  |    o  |     O  |   |               |  |       o  |         
 

 

oaù

ngaät,
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Ký Hiệu Pháp Khí: 
 
        Mõ, Cơ, Trống, Chuông 
 

◎     Chuông ( Lớn ) 
 
 
∆        Nhấp chuông 
 
                
O          Mõ, Cơ, Trống ( 4 nhịp ) 
 
                  
o         Mõ, Cơ, Trống ( 2 nhịp ) 
                
               
◦          Mõ, Cơ, Trống ( 1 nhịp ) 
 
 
|          Tăng, Chung ( 2 nhịp )    
 
 
 Tăng, chung ( 1 nhịp )             ا

 
 
                   ●              Khánh  
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